
DANH SÁCH CHÍNH THỨC
NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV Ở ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 1

GỒM: THỊ XÃ CAI LẬY VÀ CÁC HUYỆN: CÁI BÈ, CAI LẬY

(Theo Nghị quyết số 559/NQ-HĐBCQG ngày 27 tháng 4 năm 2021 của Hội đồng bầu cử Quốc gia)

STT Họ và tên
Ngày, 
tháng,  

năm sinh

Giới 
tính Quốc tịch Dân 

tộc
Tôn 
giáo Quê quán Nơi ở hiện nay

Trình độ

Nghề nghiệp, chức vụ Nơi  
công tác

Ngày vào 
Đảng  

(nếu có)

Là đại 
biểu Quốc 

hội  
(nếu có)

Là đại 
biểu 

HĐND 
(nếu có)

Ghi 
chúGiáo dục 

phổ thông
Chuyên môn, 

nghiệp vụ
Học hàm, 

học vị
Lý luận 
chính trị Ngoại ngữ

1 Nguyễn Thanh Cầm 11/8/1975 Nữ Việt Nam Kinh Không
Xã Vũ Trung, 

huyện Kiến Xương, 
tỉnh Thái Bình

Số 54, Tổ 19B,  
Thanh Hà,  

Thanh Lương,  
Quận Hai Bà Trưng, 

thành phố Hà Nội

12/12
Học viện 
Quan hệ 
 Quốc tế

Thạc sĩ  
Công tác  

xã hội
Cao cấp

Học Thạc sĩ  
Công tác  
xã hội - 
Bằng 

Tiếng Anh 
tại Canada

Công chức/Ủy viên Đoàn  
Chủ tịch, Trưởng Ban Chính 

sách - Luật pháp,  Trung ương 
Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt 

Nam; Ủy viên BCH Đảng bộ 
cơ quan Trung ương Hội LHPN 

Việt Nam; Bí thư chi bộ  
Ban Chính sách - Luật pháp

Trung ương  
Hội Liên hiệp  

Phụ nữ Việt Nam
22/5/2006

2 Nguyễn Văn Danh 12/7/1962 Nam Việt Nam Kinh Không
Xã Long An,  

huyện Châu Thành, 
tỉnh Tiền Giang

Ấp Long Hưng,  
xã Phước Thạnh,  

thành phố Mỹ Tho, 
tỉnh Tiền Giang

12/12
Đại học  

Chính trị,  
Cử nhân Luật

Cử nhân Cao cấp
Tiếng Anh, 
Tiếng Pháp 
trình độ A

Cán bộ/Ủy viên Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng, Bí thư  

Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng 
nhân dân tỉnh Tiền Giang

Tỉnh ủy  
Tiền Giang 18/12/1981

Đại biểu 
Quốc hội 
Khóa XIII

Đại biểu 
HĐND tỉnh 
Tiền Giang 
Khóa VII, 
VIII, IX

3 Trần Thị Thưa 08/10/1979 Nữ Việt Nam Kinh Không
Xã Đồng Thạnh,  

huyện Gò Công Tây, 
tỉnh Tiền Giang

Số 279/7A,  
ấp Hội Gia,  

xã Mỹ Phong,  
thành phố Mỹ Tho, 

tỉnh Tiền Giang

12/12
Đại học  

Công nghệ 
sinh học

Thạc sĩ Công 
nghệ sinh học Cao cấp Tiếng Anh 

trình độ B1

Viên chức/Phó Giám đốc  
Trung tâm Nghiên cứu 
ứng dụng và dịch vụ  
Khoa học công nghệ

Trung tâm Nghiên cứu 
ứng dụng và dịch vụ 
Khoa học công nghệ 

thuộc Sở Khoa học và 
Công nghệ  

tỉnh Tiền Giang

08/12/2014

4 Nguyễn Kim Tuyến 10/12/1977 Nữ Việt Nam Kinh Không
Xã Tân Phú, thị xã 
Cai Lậy, tỉnh Tiền 

Giang

Số 74,  
đường Ấp Bắc,  

khu phố 4,  
phường 10,  

thành phố Mỹ Tho

12/12

Đại học  
Kinh tế,  

chuyên ngành 
Tài chính -  
Tín dụng

Thạc sĩ  
Kinh tế, 

chuyên ngành  
Ngân hàng

Cao cấp Tiếng Anh 
trình độ C

Công chức/Tỉnh ủy viên,  
Giám đốc Sở Tài chính 

 tỉnh Tiền Giang

Sở Tài chính  
tỉnh Tiền Giang 03/02/2007

Đại biểu 
Quốc hội 
Khóa XIV

5 Bùi Minh Vũ 16/9/1980 Nam Việt Nam Kinh Không
Xã Tân Trung,  

thị xã Gò Công,  
tỉnh Tiền Giang

Ấp Gò Xoài,  
xã Tân Trung,  

thị xã Gò Công,  
tỉnh Tiền Giang

12/12
Đại học  
Kinh tế  

Nông nghiệp

Thạc sĩ  
Kinh tế Trung cấp Tiếng Anh 

trình độ B1

Công chức/Đảng ủy viên, 
Trưởng phòng Kế hoạch, tài 

chính, Sở Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn tỉnh Tiền Giang

Sở Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn 

tỉnh Tiền Giang
21/11/2014

ỦY BAN BẦU CỬ
TỈNH TIỀN GIANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

- Tổng số người ứng cử đại biểu Quốc hội trong danh sách này là: 05 người;
- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 03 người.

TM.ỦY BAN BẦU CỬ
CHỦ TỊCH

       

Nguyễn Văn Danh



DANH SÁCH CHÍNH THỨC
NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV Ở ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 2

GỒM: THÀNH PHỐ MỸ THO VÀ CÁC HUYỆN TÂN PHƯỚC, CHÂU THÀNH

(Theo Nghị quyết số 559/NQ-HĐBCQG ngày 27 tháng 4 năm 2021 của Hội đồng bầu cử Quốc gia)

STT Họ và tên
Ngày, 
tháng,  

năm sinh

Giới 
tính Quốc tịch Dân 

tộc
Tôn 
giáo Quê quán Nơi ở hiện nay

Trình độ

Nghề nghiệp, chức vụ Nơi  
công tác

Ngày vào 
Đảng  

(nếu có)

Là đại 
biểu Quốc 

hội  
(nếu có)

Là đại 
biểu 

HĐND 
(nếu có)

Ghi 
chúGiáo dục 

phổ thông
Chuyên môn, 

nghiệp vụ
Học hàm, 

học vị
Lý luận 
chính trị Ngoại ngữ

1 Nguyễn Văn Dương 03/12/1967 Nam Việt Nam Kinh Không
Xã Mỹ Phong,  

thành phố Mỹ Tho, 
tỉnh Tiền Giang

Số 97,  
đường Đinh Bộ Lĩnh, 

Phường 3,  
thành phố Mỹ Tho, 

tỉnh Tiền Giang

12/12 Đại học,  
Bác sĩ Y khoa Tiến sĩ Y học Cao cấp Tiếng Anh 

trình độ B2

Bác sĩ/Đảng ủy viên,  
Phó Giám đốc Sở Y tế  

tỉnh Tiền Giang

Sở Y tế  
tỉnh Tiền Giang 25/5/1996

2 Nguyễn Hoàng Mai 03/5/1965 Nam Việt Nam Kinh Không
Xã Long An,  

huyện Châu Thành, 
tỉnh Tiền Giang

Số 281/58/3,  
phố Trương Định, 

phường Tương Mai, 
quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội

12/12 Đại học  
Tâm lý học

Thạc sĩ  
Tâm lý học Cao cấp

Học  
Cử nhân 

Tâm lý học  
(Bằng  

Tiếng Nga), 
học Thạc sĩ 
Tâm lý học 

(Bằng  
Tiếng Anh)

Đại biểu Quốc hội/ 
Phó Chủ nhiệm  

Ủy ban về Các vấn đề  
xã hội của Quốc hội

Ủy ban về 
Các vấn đề xã hội 

của Quốc hội
19/5/2000

Đại biểu 
Quốc hội 
Khóa XIV

3 Hoàng Khắc Tinh 28/6/1975 Nam Việt Nam Kinh Không
Xã Hoằng Thắng, 
huyện Hoằng Hóa, 

tỉnh Thanh Hóa

Số 290A, ấp 3,  
xã Trung An,  

thành phố Mỹ Tho
12/12

Đại học Luật; 
Đại học  

Xây dựng

Thạc sĩ  
Chính trị học Cao cấp Tiếng Anh 

trình độ B1

Cán bộ/Phó Bí thư  
Đảng ủy, Phó Chủ tịch 
Liên đoàn Lao động  

tỉnh Tiền Giang

Liên đoàn  
Lao động  

tỉnh Tiền Giang
10/12/1997

4 Nguyễn Thị Mỹ Trang 04/3/1974 Nữ Việt Nam Kinh Không
Xã Lương Hòa Lạc, 

huyện Chợ Gạo,  
tỉnh Tiền Giang

Số 2A/4,  
đường Rạch Gầm, 

Phường 1,  
thành phố Mỹ Tho, 

tỉnh Tiền Giang

12/12

Đại học Kinh tế 
chuyên ngành 

Quản trị  
kinh doanh, 

Đại học Kinh tế 
chuyên ngành 

Tài chính  
tín dụng

Thạc sĩ  
Quản trị Kinh 

doanh
Cao cấp Tiếng Anh 

trình độ B1

Công chức/Ủy viên 
Thường vụ Đảng ủy, 

Chánh Văn phòng  
Sở Công Thương  
tỉnh Tiền Giang

Sở Công Thương 
tỉnh Tiền Giang 29/9/2007

- Tổng số người ứng cử đại biểu Quốc hội trong danh sách này là: 04 người;
- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 02 người.

ỦY BAN BẦU CỬ
TỈNH TIỀN GIANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TM.ỦY BAN BẦU CỬ
CHỦ TỊCH

       

Nguyễn Văn Danh



DANH SÁCH CHÍNH THỨC
NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV Ở ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 3

GỒM: THỊ XÃ GÒ CÔNG VÀ CÁC HUYỆN CHỢ GẠO, GÒ CÔNG TÂY, GÒ CÔNG ĐÔNG, TÂN PHÚ ĐÔNG

(Theo Nghị quyết số 559/NQ-HĐBCQG ngày 27 tháng 4 năm 2021 của Hội đồng bầu cử Quốc gia)

STT Họ và tên
Ngày, 
tháng,  

năm sinh

Giới 
tính Quốc tịch Dân 

tộc
Tôn 
giáo Quê quán Nơi ở hiện nay

Trình độ

Nghề nghiệp, chức vụ Nơi  
công tác

Ngày vào 
Đảng  

(nếu có)

Là đại 
biểu Quốc 

hội  
(nếu có)

Là đại 
biểu 

HĐND 
(nếu có)

Ghi 
chúGiáo dục 

phổ thông
Chuyên môn, 

nghiệp vụ
Học hàm, 

học vị
Lý luận 
chính trị Ngoại ngữ

1 Lê Thị Kim Dung 15/02/1976 Nữ Việt Nam Kinh Không
Xã Tân Thanh,  
huyện Cái Bè,  

tỉnh Tiền Giang

Số 121,  
đường Lê Văn Phẩm, 

Phường 6,  
thành phố Mỹ Tho,  

tỉnh Tiền Giang

12/12 Cử nhân Luật Cử nhân Cao cấp Tiếng Anh 
trình độ B2

Công chức/Phó Bí thư 
Đảng ủy,  

Chánh Văn phòng  
Thanh tra  

tỉnh Tiền Giang

Thanh tra  
tỉnh Tiền Giang 22/9/1997

2 Nguyễn Minh Sơn 21/02/1972 Nam Việt Nam Kinh Không
Xã Hòa Phú,  

huyện Châu Thành, 
tỉnh Long An

Phòng 302A2,  
Nhà Công vụ Văn 
phòng Chính phủ, 

phường Ô Chợ Dừa, 
quận Đống Đa, 

 thành phố Hà Nội

12/12

Kỹ sư Khai 
thác máy  

tàu biển; Kỹ sư 
Quản trị doanh 

nghiệp

Tiến sĩ  
Kinh tế;  
Thạc sĩ  
Quản trị  

Kinh doanh

Cao cấp Tiếng Anh 
trình độ B 

Đại biểu Quốc hội/ 
Phó Chủ nhiệm Ủy ban 
Kinh tế của Quốc hội

Ủy ban Kinh tế 
của Quốc hội 10/9/2004

Đại biểu 
Quốc hội 
Khóa XIV

3 Tạ Minh Tâm 07/11/1978 Nam Việt Nam Kinh Không
Xã Tân Qui Đông, 

thị xã Sa Đéc,  
tỉnh Đồng Tháp

Số H26, đường  
Lê Thị Hồng Gấm, 

phường 6,  
thành phố Mỹ Tho, 

tỉnh Tiền Giang

12/12
Đại học  

chuyên ngành 
Luật học

Cử nhân Cao cấp Tiếng Anh 
trình độ B

Cán bộ/Tỉnh ủy viên  
Phó trưởng đoàn, 

Đoàn Đại biểu Quốc hội 
khóa XIV đơn vị  
tỉnh Tiền Giang

Đoàn Đại biểu 
Quốc hội khóa 
XIV đơn vị tỉnh 

Tiền Giang

17/3/2005
Đại biểu 
Quốc hội 
Khóa XIV

4 Nguyễn Thị Uyên Trang 31/8/1982 Nữ Việt Nam Kinh Không
Xã Bình Đông,  
thị xã Gò Công,  
tỉnh Tiền Giang

Số 41, đường 
Nguyễn Công Bình, 
ấp 2, xã Trung An, 
thành phố Mỹ Tho, 

tỉnh Tiền Giang

12/12 Đại học Kinh tế Thạc sĩ  
Kinh tế Cao cấp Tiếng Anh 

trình độ B1

Cán bộ/Tỉnh ủy viên,  
Bí thư Tỉnh Đoàn  

Tiền Giang

Đoàn Thanh niên 
Cộng sản Hồ Chí 
Minh tỉnh Tiền 

Giang

03/02/2006

Đại biểu 
Hội đồng 
nhân dân 

tỉnh  
khóa IX

5 Hà Thiện Ý 20/11/1978 Nam Việt Nam Kinh Không
Xã Thanh Hòa, thị 

xã Cai Lậy, tỉnh Tiền 
Giang

2L13 Chung cư  
Học Lạc,  

đường Học Lạc, 
Phường 3, 

 thành phố Mỹ Tho, 
tỉnh Tiền Giang

12/12

Đại học  
Xây dựng 

chuyên ngành 
Dân dụng và 
Công nghiệp

Thạc sĩ  
Quản lý  

Đô thị và 
công trình

Cao cấp Tiếng Anh 
trình độ B

Công chức/Phó Bí thư 
Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở 
Xây dựng tỉnh Tiền Giang

Sở Xây dựng 
 tỉnh Tiền Giang 03/02/2009

- Tổng số người ứng cử đại biểu Quốc hội trong danh sách này là: 05 người;
- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 03 người.

ỦY BAN BẦU CỬ
TỈNH TIỀN GIANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TM.ỦY BAN BẦU CỬ
CHỦ TỊCH

       

Nguyễn Văn Danh


